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CHỈ THỊ
VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 58-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ TIN HỌC

Ngày 17-10-2000, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 58-CT/TW về "Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá", trong đó đề ra nhiều mục tiêu quan trọng mà ngành Bưu điện cần phải thực hiện trong giai đoạn tới. Đó là:

- Về cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia: "Mạng thông tin quốc gia là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, phải tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, đảm bảo được tốc độ và chất lượng cao, giá cước rẻ... Đẩy mạnh đầu tư xây dựng mạng thông tin quốc gia bao gồm hệ thống viễn thông và Internet Việt nam... đặc biệt sớm hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và liên kết với các nước trong khu vực và quốc tế" đạt được mục tiêu đến 2010: "... mạng thông tin quốc gia phủ trên cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, giá rẻ; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt mức trung bình thế giới".

- Về phát huy nội lực, đẩy mạnh cạnh tranh trong nước: "Có chính sách đảm bảo thúc đẩy môi trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia các hoạt động dịch vụ viễn thông và Internet".

- Về chất lượng dịch vụ và cước phí: "Từ năm 2001, đảm bảo cung cấp đầy đủ và thuận lợi các dịch vụ viễn thông và Internet cho người sử dụng với chất lượng cao, giá cước thấp hơn hoặc tương đương với các nước trong khu vực; áp dụng giá cước ưu đãi đặc biệt đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học".

- Về đổi mới quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh: "Chính phủ sớm kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý về viễn thông và công nghệ thông tin để thống nhất quản lý", "các doanh nghiệp.... đổi mới quản lý, đổi mới công nghệ, cơ cấu lại sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực canh tranh".

Đây chính là những sở cứ quan trọng khẳng định mục tiêu và con đường phát triển đi lên của ngành Bưu điện từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Trong 15 năm đổi mới vừa qua, với chính sách phát triển đúng đắn và nhờ vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách của Nhà nước, ngành Bưu điện đã bước đầu thực hiện thành công việc xây dựng, mở rộng và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Internet, từng bước tổ chức lại bộ máy quản lý, không ngừng mở rộng và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, nâng cao nhiều mặt trình độ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đắc lực cho an ninh, quốc phòng.

Để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi, bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mở cửa thị trường, hội nhập và cạnh tranh. Tổng cục Bưu điện đã sớm đề ra một số chính sách đúng đắn, thể hiện trong các đề án đã được xây dựng, trình Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị như: Đề án "Hội nhập kinh tế quốc tế đối với dịch vụ viễn thông đến năm 2020", đề án "Chiến lược phát triển bưu chính - viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đề án "Đổi mới tổ chức quản lý ngành Bưu điện", đề án "Điều chỉnh tổng thể giá cước bưu chính - viễn thông". Thị trường cung cấp dịch vụ đã được mở ra cho một số doanh nghiệp trong nước tham gia hoạt động. Nhiều loại hình dịch vụ mới như Internet, thông tin di động đã có những bước phát triển tốt. Công tác quản lý nhà nước đang từng bước được đổi mới để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Tuy nhiên, đối chiếu với những yêu cầu trong Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị, và các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như các cam kết của Việt Nam về viễn thông và Internet trong các hiệp định quốc tế đa phương và song phương (kể cả Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ) thì ngành Bưu chính, Viễn thông và Tin học Việt Nam còn nhiều hạn chế và tồn tại cần phải nhanh chóng khắc phục, như tư duy chậm đổi mới, còn nặng tư tưởng bao cấp, độc quyền; cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia chưa hoàn thiện; quy mô và năng lực phục vụ của mạng lưới còn nhỏ bé, tổ chức quản lý chưa hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp, chính sách đầu tư, cổ phần hoá, phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập.

Vì vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành tổ chức nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tới từng cán bộ công nhân viên về những chủ trương, chính sách, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã nêu trong Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và những Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, trong năm 2001, cần tập trung triển khai thực hiện bốn nội dung lớn sau đây:

1- Về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia:

- Các đơn vị chức năng của Tổng cục Bưu điện hoàn thiện đề án "Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia của Việt Nam (Vietnam InFoSpace) trong quý II năm 2001 và đề án "Phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005" trong quý I năm 2001 để trình Thủ tướng Chính phủ. Các đề án này cần tập trung vào việc xây dựng mạng truyền thông vật lý quốc gia, khả năng đáp ứng yêu cầu về cung cấp các dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, băng thông rộng theo xu thế hội tụ về công nghệ và dịch vụ viễn thông, máy tính và truyền thông quảng bá, làm nền tảng thuận lợi cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, đồng thời đề cập đến các điều kiện hỗ trợ khác như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng pháp lý và phát triển nguồn nhân lực.

- Các doanh nghiệp viễn thông và Internet có trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp vào các đề án trên và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện khi các đề án này được phê duyệt; đồng thời triển khai ngay nội dung công văn số 2114/TCBĐ-CSBĐ ngày 7/12/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc kết nối Internet cho các khu công nghiệp phần mềm tập trung.

2- Về phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh

- Xây dựng Pháp lệnh về Bưu chính, Viễn thông để trình Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2001; xây dựng và hoàn thiện hệ thống các cơ chế, chính sách để đảm bảo thúc đẩy môi trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet.

- Trong quý I/2001, xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định mới về Internet, trong đó quán triệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công văn số 01/TB-VPCP ngày 3/1/2001.

- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông và Internet có trách nhiệm hợp tác để phát triển nhanh và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện cho việc hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển khai cấp phép chính thực dịch vụ VoIP trong nước và quốc tế trong năm 2001 sau khi tổng kết việc thử nghiệm dịch vụ VoIP đường dài trong nước.

3- Về giá cước Viễn thông, Internet:

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế quản lý giá cước viễn thông và Internet trên cơ sở giá thành; thực hiện việc kiểm soát giá thành và hạch toán độc lập các dịch vụ của các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị các quyết định để ban hành trong năm 2001 về việc điều chỉnh hợp lý cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet; giảm giá cước các dịch vụ viễn thông quốc tế, Internet, thông tin di động, thuê kênh để đảm bảo tương đương với mức bình quân của các nước trong khu vực.

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet có trách nhiệm chấp hành các quy định về quản lý giá, cước của Tổng cục Bưu điện; tổ chức thực hiện hạch toán độc lập đối với từng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành dịch vụ.

4- Về đổi mới tổ chức quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh:

Sau khi Chính phủ phê duyệt đề án "Đổi mới tổ chức quản lý ngành Bưu điện" mà Tổng cục Bưu điện đã trình, cần triển khai các nội dung chính sau đây:

- Xây dựng và trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước để quản lý thống nhất viễn thông và công nghệ Thông tin.

- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - doanh nghiệp chủ đạo, cần đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, phân định rõ lĩnh vực công ích và kinh doanh, bóc tách Bưu chính và Viễn thông, tăng cường hạch toán độc lập các đơn vị thành viên, thực hiện cổ phần hoá đối với những đơn vị thành viên mà Nhà nước không cần chiếm giữ 100% vốn.

- Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet cần xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cùng hợp tác phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong hoạt động bưu chính, viễn thông và Internet.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.
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